





	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


PHỤ LỤC 18: DỰ KIẾN CÁC DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI GIAI ĐOẠN 2018 - 2020 (KHĐTC 2016 - 2020)

(Kèm theo Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng
	TT
	Danh mục dự án
	Địa điểm xây dựng
	Khởi công
	Hoàn thành
	Quyết định đầu tư
	LK vốn đã bố trí đến hết năm 2015
	KH      2016 - 2020             đã thông qua tại NQ 108
	Kế hoạch 2016 - 2020 điều chỉnh

	
	
	
	
	
	Số             quyết định, ngày/tháng/ năm
	TMĐT
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Tổng số (tất cả        các nguồn vốn)
	Trong đó: NS tỉnh
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó: NS tỉnh
	
	Điều chỉnh, bổ sung
	Trong đó

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Năm 2016
	Năm 2017
	Giai đoạn 2018 -2020

	I
	CÁC DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI
	
	
	
	
	1.573.266
	30.636
	
	
	
	163.938
	
	
	163.938

	a
	Các dự án đã có quyết định chủ trương đầu tư
	
	
	
	
	46.433
	30.636
	
	
	
	27.572
	
	
	27.572

	1
	Tuyến kênh kết hợp đường tránh lũ thôn Thượng Thôn, xã Quảng Trung (giai đoạn 1: 5.899 triệu đồng)
	Ba Đồn
	2018
	2020
	3150/QĐ-UBND ngày 12/10/2016
	11.933
	5.899
	
	
	
	5.309
	
	
	5.309

	2
	Kè chống sạt lở khu dân cư dọc bờ sông Nan, thôn Linh Cận Sơn, xã Quảng Sơn (NS tỉnh hỗ trợ phần chi phí xây lắp 3.600 triệu đồng) 
	Ba Đồn
	2018
	2020
	3349/QĐ-UBND ngày 25/10/2016
	5.000
	3.600
	
	
	
	3.240
	
	
	3.240

	3
	Đường tránh lũ bản Khe Dây đi bản Khe Ngang, xã Trường Xuân (NS tỉnh hỗ trợ chi phí XL: 4.137 triệu đồng) 
	Quảng Ninh
	2018
	2020
	3223/QĐ-UBND ngày 17/10/2016
	5.000
	4.137
	
	
	
	3.723
	
	
	3.723

	4
	Chợ thị trấn Nông Trường Lệ Ninh
	Lệ Thủy
	2018
	2020
	3746/QĐ-UBND ngày 23/11/2016
	15.000
	7.500
	
	
	
	6.750
	
	
	6.750

	5
	Đường, kè chống xói lở ven biển xã Cảnh Dương
	Quảng Trạch
	2018
	2020
	3866/QĐ-UBND ngày 02/12/2016
	9.500
	9.500
	
	
	
	8.550
	
	
	8.550

	b
	Các dự án chưa có chủ trương đầu tư
	
	
	
	
	1.526.833
	-
	
	
	
	136.366
	
	
	136.366

	b.1
	Các dự án lập lại chủ trương đầu tư
	
	
	
	
	774.379
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Cấp nước sạch xã Yên Hóa
	Minh Hóa
	2013
	2015
	2561/QĐ-CT; 22/10/2012
	3.838
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Cấp nước sạch thôn Long Đại, xã Hiền Ninh
	Quảng Ninh
	2013
	2015
	2487/QĐ-CT; 17/10/2012
	8.623
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Công trình nước sạch xã Phú Thủy
	Lệ Thủy
	2013
	2015
	2484/QĐ-CT; 17/10/2012
	9.728
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Công trình cấp nước sinh hoạt thôn Hữu Tân, xã Tân Ninh
	Quảng Ninh
	2013
	2015
	2511/QĐ-CT ngày 18/01/2012
	5.941
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Công trình cấp nước sinh hoạt xã Nam Hóa
	Tuyên Hóa
	2013
	2015
	2475/QĐ-CT; 16/10/2012
	4.563
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Khu lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp
	Lệ Thủy
	2018
	2020
	3495/QĐ-UBND ngày 28/10/2016
	45.000
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Dự án đầu tư xây dựng đường giao thông nội bộ Khu kinh tế Cửa khẩu Cha Lo
	Minh Hóa
	2017
	2020
	3264/QĐ-UBND ngày 19/10/2016
	155.000
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Dự án đầu tư xây dựng hệ thống giao thông trục chính trong Khu kinh tế Hòn La
	Quảng Trạch
	2017
	2021
	3099/QĐ-UBND ngày 07/10/2016
	541.686
	
	
	
	
	
	
	
	

	b.2
	Các dự án  chưa có quyết định chủ trương đầu tư
	
	
	
	
	752.454
	
	
	
	-
	
	
	
	

	1
	Đường liên xã Thuận Hóa - Kim Hóa huyện Tuyên Hóa 
	Tuyên Hóa
	2018
	2020
	
	10.000
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Kè chống sạt lở bờ sông, xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa
	Tuyên Hóa
	2018
	2020
	
	9.000
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng, mặt trận, đoàn thể
	Đồng Hới
	2018
	2020
	
	12.000
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Trung tâm Y tế huyện Quảng Trạch
	Quảng Trạch
	2018
	2020
	
	200.000
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Sửa chữa, cải tạo và mở rộng trụ sở Sở Tư pháp
	Đồng Hới
	2018
	2020
	
	4.000
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Xây dựng hạ tầng khu nghĩa địa phục vụ GPMB Khu công nghiệp Tây Bắc Quán Hàu (GĐ 2 - khu B)
	Quảng Ninh
	2018
	2020
	
	9.000
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Khối nhà điều trị người bệnh nội trú, Bệnh viện ĐKKV Bắc Quảng Bình
	Ba Đồn
	2018
	2020
	
	16.000
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Dự án đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông Khu công nghiệp Tây Bắc Quán Hàu
	Quảng Ninh
	2018
	2020
	
	35.000
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Sửa chữa khẩn cấp đường GTNT Bắc Minh Lệ xã Quảng Minh 
	Ba Đồn
	2018
	2020
	
	5.000
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Cầu máng Bưởi Rỏi 
	Quảng Trạch
	2018
	2020
	
	3.500
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Hệ thống xử lý nước thải của Nhà máy Xử lý nước thải KCN Cảng biển Hòn La
	Quảng Trạch
	2018
	2020
	
	2.000
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Đường giao thông liên xã Nam Hóa - Thạch Hóa, Tuyên Hóa
	Tuyên Hóa
	2018
	2020
	
	9.500
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Nút giao thông giao cắt giữa QL1 với tuyến đường nối từ QL1 đi Bàu Sen 
	Quảng Trạch
	2018
	2020
	
	6.000
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Kè chống xói lở Khe Cát Dinh Thủy xã Võ Ninh
	Quảng Ninh
	2018
	2020
	
	3.500
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Tuyến đường từ thôn Đức Thủy vào Nhà máy Xử lý nước thải Đức Ninh
	Đồng Hới
	2018
	2020
	
	6.000
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Kè chống sạt lở bờ tả sông Lý Hòa, đoạn qua thôn Nam Sơn, xã Phú Trạch, huyện Bố Trạch
	Bố Trạch
	2018
	2020
	
	8.000
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Kè chống sạt lở bờ hữu sông Long Đại đoạn qua thôn Đồng Tư, xã Hiền Ninh
	Quảng Ninh
	2018
	2020
	
	7.000
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Kè chống sạt lở đê Nam Hói Cùng đoạn qua thôn Lộc Thượng,  xã An Thủy
	Lệ Thủy
	2018
	2020
	
	5.000
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Sửa chữa, nâng cấp đường dây trung thế, hạ thế, TBA 800kVA cảng cá Sông Gianh
	Bố Trạch
	2018
	2020
	
	3.000
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Cầu Quy Hậu, xã Liên Thủy huyện Lệ Thủy 
	Lệ Thủy
	2018
	2020
	
	13.000
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Ngầm tràn Hang Chinh xã Hóa Sơn 
	Minh Hóa
	2018
	2020
	
	5.000
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Đường liên xã Võ Tân - Đại Hữu, huyện Quảng Ninh
	Quảng Ninh
	2018
	2020
	
	4.500
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Đường Mai Thủy - An Thủy, huyện Lệ Thủy
	Lệ Thủy
	2018
	2020
	
	30.000
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Đầu tư xây dựng hạ tầng ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 - 2020
	Đồng Hới
	2018
	2020
	
	8.000
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Chợ trung tâm huyện lỵ mới huyện Quảng Trạch
	Quảng Trạch
	2019
	2021
	
	70.000
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Kè chống xói lở thôn Vĩnh Phước xã Quảng Lộc
	Ba Đồn
	2019
	2021
	
	5.000
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Nâng cấp sửa chữa hệ thống đường nội vùng tổ dân phố Trường Sơn, phường Quảng Long
	Ba Đồn
	2019
	2021
	
	6.000
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Đường giao thông phường Quảng Thuận
	Ba Đồn
	2019
	2021
	
	5.000
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Đường giao thông liên thôn xã Quảng Trường
	Quảng Trạch
	2019
	2021
	
	5.000
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Bê tông hóa đường GTNT xã Cao Quảng
	Tuyên Hóa
	2019
	2021
	
	5.000
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	Đường liên thôn Tân Sơn - Tam Đăng xã Sơn Hóa
	Tuyên Hóa
	2019
	2021
	
	5.000
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	Nâng cấp tuyến đường ngập lụt nối Thôn 2 và Thôn 3 xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch
	Bố Trạch
	2019
	2021
	
	5.000
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	Đường cấp 3 Ninh Châu đi trạm bơm Rào Bạc
	Quảng Ninh
	2019
	2021
	
	5.000
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	Đường GTNT xã Vạn Trạch
	Bố Trạch
	2019
	2021
	
	5.000
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	Tuyến đường trên đê Mỹ Cương
	Đồng Hới
	2019
	2021
	
	5.000
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	Mở rộng đường liên 5 xã từ Quảng Long đi Quảng Phương 
	Ba Đồn
	2019
	2021
	
	25.000
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	Kênh tưới nước Hồ Vân Tiền
	Quảng Trạch
	2019
	2021
	
	3.000
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	Sửa chữa nâng cấp các tuyến đường từ nhà văn hóa đến nhà Dòng xã Quảng Phương 
	Quảng Trạch
	2019
	2021
	
	3.500
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	Nâng cấp tuyến đường ngập lụt liên thôn xã Phong Hóa  
	Tuyên Hóa
	2019
	2021
	
	6.000
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	Hệ thống điện chiếu sáng các tuyến đường thành phố Đồng Hới
	Đồng Hới
	2019
	2021
	
	9.554
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường liên xã Quảng Thanh - Quảng Phương - Quảng Lưu - Quảng Tiến
	Quảng Trạch
	2019
	2021
	
	15.000
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	Đập Bưởi tại thôn 1, xã Quảng Thạch
	Quảng Trạch
	2019
	2021
	
	15.000
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	Nhà máy Xử lý nước thải KCN Tây Bắc Đồng Hới
	Đồng Hới
	2019
	2021
	
	12.000
	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	Nhà máy Xử lý nước thải KCN Bắc Đồng Hới
	Đồng Hới
	2019
	2021
	
	12.000
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	Đường tránh lũ Nguyệt Áng - Trường Dục, huyện Quảng Ninh
	Quảng Ninh
	2019
	2021
	
	8.500
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	Đường tránh lũ Duy Ninh, huyện Quảng Ninh
	Quảng Ninh
	2019
	2021
	
	7.800
	
	
	
	
	
	
	
	

	47
	Sửa chữa đường Lộc Long - Hoàng Vinh, huyện Quảng Ninh
	Quảng Ninh
	2019
	2021
	
	8.000
	
	
	
	
	
	
	
	

	48
	Thư viện điện tử Trường TC Kinh tế
	Đồng Hới
	2019
	2021
	
	3.000
	
	
	
	
	
	
	
	

	49
	Hệ thống khuôn viên sân trường Trường TC Kinh tế
	Đồng Hới
	2019
	2021
	
	5.000
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	Nhà đa năng Trường THPT Minh Hóa
	Minh Hóa
	2020
	2022
	
	5.000
	
	
	
	
	
	
	
	

	51
	Nhà đa năng THCS & THPT Trung Hóa
	Minh Hóa
	2020
	2022
	
	5.000
	
	
	
	
	
	
	
	

	52
	Nhà phòng học 2 tầng  8 phòng Trường THCS & THPT Việt Trung
	Bố Trạch
	2020
	2022
	
	4.000
	
	
	
	
	
	
	
	

	53
	Trường Tiểu học Số 1 xã Sen Thủy (6 phòng 2 tầng)
	Lệ Thủy
	2020
	2022
	
	3.000
	
	
	
	
	
	
	
	

	54
	Nhà đa năng THPT Trần Hưng Đạo
	Lệ Thủy
	2020
	2022
	
	5.500
	
	
	
	
	
	
	
	

	55
	Hàng rào Trường TC Kinh tế Quảng Bình
	Đồng Hới
	2020
	2022
	
	3.000
	
	
	
	
	
	
	
	

	56
	Nhà ở giáo viên giảng dạy và bồi dưỡng Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Bình
	Đồng Hới
	2020
	2022
	
	5.100
	
	
	
	
	
	
	
	

	57
	Xây dựng Trường Tiểu học Số 1 xã An Ninh 
	Quảng Ninh
	2020
	2022
	
	3.000
	
	
	
	
	
	
	
	

	58
	Xây dựng nhà lớp học Trường Mầm non Gia Ninh
	Quảng Ninh
	2020
	2022
	
	4.800
	
	
	
	
	
	
	
	

	59
	Nhà lớp học 6 phòng Trường Mầm non Lâm Trạch
	Bố Trạch
	2020
	2022
	
	5.000
	
	
	
	
	
	
	
	

	60
	Sửa chữa dãy nhà 3 tầng THPT Tuyên Hóa
	Tuyên Hóa
	2020
	2022
	
	2.500
	
	
	
	
	
	
	
	

	61
	Trường THCS Quảng Lộc (6 phòng)
	Quảng Trạch
	2020
	2022
	
	3.000
	
	
	
	
	
	
	
	

	62
	Trường Mầm non Sơn Trạch thôn Na (4 phòng)
	Bố Trạch
	2020
	2022
	
	3.200
	
	
	
	
	
	
	
	

	63
	Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng Trường TH Long Đại xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh
	Quảng Ninh
	2020
	2022
	
	4.000
	
	
	
	
	
	
	
	

	64
	Nhà lớp học 6 phòng Trường Tiểu học Số 1 Quảng Hòa
	Ba Đồn
	2020
	2022
	
	3.000
	
	
	
	
	
	
	
	

	65
	Xây dựng mới nhà đa chức năng  trường Trung cấp Kỹ thuật công nông nghiệp Quảng Bình
	Đồng Hới
	2020
	2022
	
	25.000
	
	
	
	
	
	
	
	


1

